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Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về luật lao động quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của ngành luật này trong thế giới đương đại. Các kết luận của bài viết đã minh chứng rằng: trong các điều kiện hội nhập quốc tế thì các nguồn luật quốc tế về lao động và an sinh xã hội có những đặc trưng riêng và cụ thể của mình, có tính chất đối tác xã hội thông qua các văn bản pháp luật quốc tế, có các nguồn đặc biệt như các thỏa ước tập thể quốc tế, có tính linh hoạt của các văn bản pháp luật quốc tế về lao động, kể cả về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng.
Từ khóa: luật lao động quốc tế; tiêu chuẩn quốc tế về các quyền lao động và an sinh xã hội; hài hòa hoá và thống nhất hóa luật lao động quốc tế; luật quốc tế về quyền con người; luật an sinh xã hội.   
1. Luật lao động quốc tế trong các ngành luật quốc tế
Để phục vụ cho người học luật nói chung, luật quốc tế nói riêng và đặc biệt là luật lao động quốc tế trong thế giới phẳng
[1] (The world is flat) ngày nay, việc nghiên cứu chuyên sâu thêm về ngành luật lao động quốc tế luôn được xem là cần thiết. Vậy, luật lao động quốc tế đã xuất hiện từ bao giờ, đây là vấn đề cần được nghiên cứu, tuy nhiên chúng ta có thể hiểu rằng ngành luật này xuất hiện là do nhu cầu của người lao động, tức là người lao động cần có các phương tiện pháp lý để bảo vệ các điều kiện lao động cho chính mình
[2]. Đầu thế kỷ trước, trong ấn phẩm "Luật quốc tế hiện đại của các dân tộc văn minh" đã ghi nhận rằng các quyền cơ bản không thể chuyển nhượng được gắn kết chặt chẽ với nhân cách con người và được công nhận bởi ở hầu hết các quốc gia văn minh, nội dung cụ thể các quyền này có thể tóm lược như sau: thứ nhất, đó là quyền tồn tại và phát triển về thể chất của con người, quyền mua sắm và sở hữu các phương tiện cần thiết để duy trì cuộc sống bằng lao động, quyền được lưu thông thương mại, săn bắt hoặc các hình thức hợp pháp khác. Bằng các quan hệ này đã nói lên rằng mỗi người đều được hưởng tự do tuyệt đối trong giới hạn được quy định bởi pháp luật; thứ hai, đó là con người có quyền phát triển các khả năng về tinh thần và trí tuệ; và thứ ba, con người có quyền thông tin và tự do đi lại trong phạm vi khối liên minh quốc tế giữa các quốc gia
[3].
Trong giáo trình lý luận về luật quốc tế (thời kỳ Xô Viết
) đã ghi nhận về sự xuất hiện của một ngành mới (trong hệ thống các ngành của luật quốc tế), trong đó đã quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của các quốc gia về việc bảo đảm các quyền và tự do cơ bản cho mọi người và nó được coi như là ngành luật "bảo vệ quốc tế về các quyền của con người
"[4]. Trong lý luận luật quốc tế đương đại, luật nhân quyền quốc tế đã được công nhận là một ngành luật của luật quốc tế
[5-7], các nguyên tắc và quy phạm của ngành luật này điều chỉnh sự hợp tác của các quốc gia trong việc bảo đảm các quyền con người. Với cách tiệm cận này, có thể hiểu rằng luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội chiếm được vị trí độc lập trong cơ cấu của luật nhân quyền quốc tế.

Luật lao động quốc tế được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ quốc tế với sự tham gia của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các chủ thể khác của luật quốc tế với mục đích bảo vệ các quyền lao động và các quyền an sinh xã hội
 của con người bằng các phương tiện pháp luật quốc tế. Vậy, để đạt được các mục tiêu này, các chủ thể của luật pháp quốc tế bằng thỏa hiệp và nhân nhượng để thông qua các quy phạm pháp luật quốc tế, các nguyên tắc điều chỉnh lĩnh vực lao động và an sinh xã hội. Chúng ta đã biết rằng “Ubi Jus, Ibi Remedium” (có thể tạm hiểu là ở đâu có quyền, thì ở đó có phương tiện bảo vệ nó), do đó các chủ thể nói trên đã quy định ra phương thức đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và các quy phạm luật quốc tế trong thực tiễn của các quốc gia và của các đối tác xã hội (social partners), thiết lập các hình thức và phương pháp kiểm tra quốc tế về sự tuân thủ chúng
[8].

Giả sử rằng trong cấu trúc môn học luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội có thể phân thành hai nhóm quan hệ quốc tế cơ bản: một là, nhóm các quan hệ quốc tế theo quy định của các văn bản pháp luật quốc tế về lao động và an sinh xã hội; và hai là, nhóm các quan hệ quốc tế về kiểm tra quốc tế việc tuân thủ các văn bản pháp luật quốc tế hiện hành có liên quan và giải quyết các tranh chấp pháp luật quốc tế trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội
 [9].
Các quan hệ quốc tế là đối tượng điều chỉnh của luật lao động quốc tế và luật quốc tế về an sinh xã hội, được đặc trưng không chỉ bởi đối tượng và nội dung đặc biệt của chúng, mà còn bởi thành phần chủ thể. Các quan hệ pháp luật quốc tế của các ngành luật có thể phát sinh giữa các quốc gia đã ký kết điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội. Chủ thể của các lĩnh vực quan hệ quốc tế cũng có thể là các tổ chức liên chính phủ (ví dụ như UN, ILO), họ thông qua các quy phạm của luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội (ví dụ như các công ước và các điều ước) và thực hiện kiểm tra việc tuân thủ chúng. Trong các quan hệ pháp luật quốc tế của các ngành luật, tham gia với tư cách như là một trong các chủ thể của ngành luật này có thể kể đến cả các chủ thể “phi truyền thống” của luật quốc tế, ví dụ như các tập đoàn xuyên quốc gia ký kết các thỏa thuận quốc tế tập thể, hoặc các hiệp hội quốc tế của người sử dụng lao động và người lao động tham gia vào các hoạt động của ILO, thực hiện giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động, hoặc các cá nhân muốn bảo vệ các quyền xã hội của họ ở Tòa án Nhân quyền châu Âu (hay Tòa án châu Âu về các quyền của con người).

Các quyết định và nghị quyết của các tổ chức quốc tế phi chính phủ, bao gồm cả các tổ chức hiệp hội quốc tế về sử dụng lao động và tổ chức công đoàn, các thỏa ước tập thể quốc tế không liên quan đến trật tự pháp luật quốc gia của một quốc gia cụ thể nào đó và cũng đồng thời cũng chưa được công nhận là nguồn của luật quốc tế theo quan điểm kinh điển của luật quốc tế đương đại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các kết quả từ các hoạt động sáng tạo quy phạm của những chủ thể “phi truyền thống” (atypical subjects) của luật quốc tế đã tạo ra một nhóm nguồn đặc biệt, có thể được gọi là "luật mềm, International soft law
"[10] và chúng thường có tính chất khuyến nghị hay đề xuất. Các nguồn này có thể tạo điều kiện cho việc hợp pháp hóa các quy định cụ thể trong các điều ước quốc tế của các quốc gia hay trong các công ước của các tổ chức quốc tế liên chính phủ. Ngoài ra, thực tiễn đã minh chứng rằng hiện nay đang phát triển xu hướng về sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức quốc tế phi chính phủ trong khuôn khổ sáng tạo quy phạm pháp luật quốc tế và các quy phạm luật quốc tế về kiểm tra quốc tế. Có quan điểm cho rằng đặc điểm của luật lao động quốc tế và các nguồn của nó là luật mềm và có vai trò rất quan trọng, tức là các quy phạm không chứa đựng các quyền và nghĩa vụ cụ thể đối với quốc gia, nhưng lại chính là các định hướng pháp lý quan trọng trong hoạt động sáng tạo quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động
 [11]. Đối với luật lao động quốc tế, luật mềm có tầm quan trọng đặc biệt và đã được minh chứng bằng hàng trăm các khuyến nghị của ILO
[12], đặc biệt có ý nghĩa là các Tuyên ngôn của ILO
 [13]. Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng tự thân các văn bản khuyến nghị trong lĩnh vực lao dộng không thể được công nhận là nguồn của pháp luật, nhưng chúng có thể minh chứng cho sự tồn tại của tập quán quốc tế có liên quan đến nguồn của pháp luật [13].

Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng các quan hệ quốc tế như là môn học của luật lao động quốc tế và luật quốc tế về an sinh xã hội được đặc trưng bởi các dấu hiện của cả công pháp và tư pháp quốc tế sau đây:

Một là, đây là các quan hệ công, mà trong đó một trong các bên luôn là chủ thể của công pháp quốc tế, họ thông qua các quy phạm của luật quốc tế và đảm bảo thực thi chúng bằng các phương tiện pháp lý quốc tế. Tính chất công của các quan hệ quốc tế theo ngành nói trên còn có sự tham gia của một số các chủ thể phi truyền thống khác, như: các hiệp hội quốc tế của công đoàn, của người sử dụng lao động và của các thể nhân (nhưng cần lưu ý rằng một bên tham gia các quan hệ pháp luật quốc tế luôn luôn là chủ thể công pháp quốc tế, chủ thể thông qua các quy phạm pháp luật quốc tế và đảm bảo tuân thủ chúng bằng các biện pháp pháp lý quốc tế). Ví dụ, theo hiến chương ILO, các tổ chức của các doanh nghiệp (sử dụng lao động) và người lao động có thể đưa đề nghị cho Văn phòng lao động quốc tế (International Labor Office) về việc một quốc gia thành viên nào đó đã phê chuẩn công ước mà không tuân thủ công ước đó; hoặc "quy chế tư vấn" của các tổ chức quốc tế phi chính phủ do Liên hợp quốc quy định. Trong các ví dụ đã nêu trên, chúng ta thấy rằng các quan hệ pháp lý quốc tế phát sinh giữa các chủ thể có tính chất cổ điển của luật quốc tế (như các tổ chức quốc tế liên chính phủ) và các chủ thể “phi truyền thống” khác (như hiệp hội của các nhà sử dụng lao động và người lao động, các tổ chức bảo vệ pháp luật khác);

Hai là, đây là những quan hệ mà đối tượng của chúng là các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền lao động và các quyền an sinh xã hội. Các quan hệ này được hình thành liên quan đến việc quy định các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền lao động và các quyền an sinh xã hội, và việc bảo vệ chúng bằng các phương tiện pháp luật quốc tế.

Một trong những đặc điểm riêng biệt của nguồn luật lao động quốc tế là chúng có tính chất mềm dẻo và linh hoạt, đã làm đơn giản hóa việc phê chuẩn các công ước và điều ước của các quốc gia. Tính linh hoạt và mềm dẻo của các tiêu chuẩn lao động quốc tế có thể hiểu được theo nhiều nghĩa khác nhau, như: tính linh hoạt của nội dung văn bản, tính linh hoạt về hình thức của chúng và sự linh hoạt trong việc áp dụng chúng. Ngoài ra, cần lưu ý rằng, trong điều kiện hiện nay, thực tiễn sáng tạo pháp luật quốc tế được đặc trưng bởi sự lạm dụng của cơ chế linh hoạt nên đã gây ra tổn hại về nội dung của các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động
 [13]. Do đó, sự linh hoạt của các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động luôn có những mặt tích cực và tiêu cực, nên thực tiễn đòi hỏi cần thiết phải có một sự cân bằng nhất định nào đó. Chẳng hạn như sự cân bằng này có thể được đảm bảo bằng cách mở rộng việc sử dụng cơ chế xem xét lại các quy phạm trong công ước đã dược ILO thông qua với sự đồng ý trong im lặng (with tacit consent) của các quốc gia
[13].

2. Tính chất liên ngành và đa ngành của luật lao động quốc tế

Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa đã tác động tích cực và khách quan đến sự phát triển của luật lao động quốc tế vào thời điểm giao thời của thế kỷ XX và XXI. Toàn cầu hóa đã làm tăng tính thỏa hiệp và phối hợp trong điều chỉnh pháp luật, đảm bảo các tiêu chuẩn có tính chuẩn mực quốc tế về lao động và an sinh xã hội. Điều này đã được minh chứng bằng thực tiễn xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật tại nhiều quốc gia khác nhau, ví dụ như: thứ nhất, đã có sự tương tác hiệu quả kịp thời của pháp luật lao động quốc gia và pháp luật an sinh xã hội quốc gia với pháp luật lao động quốc tế và pháp luật quốc tế về an sinh xã hội. Pháp luật Việt Nam cũng có những quy định tương tự, ví dụ thường quy định rằng trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp
, và điều này cũng được quy định tương tự trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, hoặc Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên
[14]. Theo Hiến pháp của Nga (đ.15) và Bộ luật Lao động Nga (đ.10) cũng đã ghi nhận tương tự rằng các nguyên tắc đã được công nhận chung và các quy phạm của luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế mà Nga là thành viên là một phần của hệ thống pháp luật Liên bang Nga; thứ hai, hội nhập quốc tế toàn cầu và khu vực đã bắt buộc tính cần thiết của sự hài hòa hóa (harmonization) pháp luật và thống nhất hóa (unification) các quy phạm cá biệt, cũng như các ngành luật nói chung của pháp luật. Kết quả của quá trình này đã tạo ra được sự tương thích hơn hay đã có sự xích lại gần nhau hơn giữa các hệ thống pháp luật
. Vào cuối thế kỷ XX, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu về tính phức tạp của hệ thống pháp luật quốc tế điều chỉnh về lao động và nhấn mạnh rằng tính phức tạp này được thể hiện không chỉ bởi các quy phạm quốc tế trong các văn bản được thông qua bởi LHQ và ILO, mà còn cả các quy phạm trong các điều ước đa phương đã được thông qua trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế khu vực, ví dụ như: Cộng đồng Kinh tế châu Âu,  EEC, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Liên đoàn các quốc gia Ả Rập
, v.v...[15]. Như một tất yếu, quá trình này ngày càng trở nên phức tạp hơn và vì vậy luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội đã có được sự công nhận là ngành luật có tính chất đa ngành, đa hệ thống trong thế kỷ này. Ví dụ như, trên lãnh thổ của Liên Xô (cũ) đã xuất hiện Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG, tiếng Anh là CIS), cộng đồng này đã liên kết với châu Âu và làm phát sinh ra các liên minh liên khu vực quốc tế, như Liên minh Kinh tế Á-Âu
. Có thể nói một cách khác rằng các “gam màu” của luật lao động quốc tế hiện đại và luật an sinh xã hội đã được "sơn màu" bằng các quy phạm quốc tế đa phương (phổ cập), khu vực và liên khu vực về lao động và an sinh xã hội. Nhưng trên thực tiễn thì "bức tranh về xã hội và luật pháp của thế giới" cần phải được thực sự hài hòa, vì rằng các quy phạm của luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội, không đơn giản chỉ là tập hợp một cách cơ học của các quy phạm, mà nó phải thực sự là một hệ thống quy phạm của luật lao động quốc tế và luật quốc tế về an sinh xã hội.
Hiện nay, điều chỉnh pháp luật quốc tế về lĩnh vực lao động và an sinh xã hội (luật lao động quốc tế và luật về an sinh xã hội) đã thể hiện ở một mức độ đặc biệt hơn khi có nhiều hơn các thực thể hội nhập. Khác với các tổ chức quốc tế cổ điển, các thực thể này là sự liên kết của các hiệp hội và thường được gọi là "các tổ chức siêu quốc gia" và có được quyền hạn "siêu quốc gia". Các quốc gia-thành viên thành lập ra các cơ quan chuyên môn và ban cho chúng một phần thẩm quyền ở mức độ siêu quốc gia, như: được thông qua các nguồn đặc biệt của pháp luật, ví dụ như các quy chế, quy định và chỉ thị của EU. Hiện nay, các loại nguồn đặc biệt như vậy thường có liên quan đến EU. Ngoài ra, kiểu liên kết này có thể kể đến như CIS, Cộng đồng kinh tế Á-Âu (EAEC) và sau đó là Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Có ý kiến đã khách quan đã chỉ ra rằng do sự tương tác qua lại giữa các lien kết nói trên (quốc tế và siêu quốc gia) nên đã hình thành ra các thực thể mới có thể tác động làm gia tăng sự ảnh hưởng đến các sự kiện thế giới và sự phát triển của pháp luật
[16]. Ví dụ, trong khuôn khổ của CIS đã ban hành một số lượng đáng kể các văn bản quy phạm có tính khuôn mẫu về lao động, mà trong một mức độ nhất định nào đó đã đóng góp vào sự hài hòa hóa pháp luật về lao động của các quốc gia thành viên CIS; hoặc EAEC đã tồn tại trong một thời gian tương đối ngắn
 nhưng đã kịp thông qua được Công ước về thỏa hiệp chính sách xã hội của các nước thành viên năm 2007 và nghiên cứu khoa học về các giai đoạn hài hòa hóa pháp luật lao động của các quốc gia-thành viên EAEC. Có thể nói rằng EAEU
 đã chú ý đến kinh nghiệm hoạt động sáng tạo pháp luật của CIS và EAEC nên đã tiến hành các bước có tính thực tế hơn theo hướng không chỉ đơn giản là sự hài hòa hóa, mà còn là sự thống nhất hóa (hay tiêu chuẩn hóa) pháp luật về lao động của các quốc gia-thành viên của liên minh.

Trong lý luận về luật quốc tế với tính chất là một trong những xu hướng phát triển chính của các quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21, đó chính là vấn đề cạnh tranh hay sự tương tác hệ thống giữa luật quốc gia, luật siêu quốc gia (luật hội nhập) và luật quốc tế
 [17, tr.143].
Ví dụ hiện nay ASEAN đã thông qua Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) về nghề nghiệp trong ASEAN, đây là một công cụ quan trọng trong việc thúc đẩy lao động dịch chuyển trong khu vực. ASEAN hiện có 8 MRAs bao gồm: dịch vụ kỹ thuật (12/2005); dịch vụ điều dưỡng (12/2006); dịch vụ kiến trúc; dịch vụ khảo sát (11/2007); hành nghề y khoa; hành nghề nha khoa; dịch vụ kế toán (02/ 2009) và hành nghề du lịch (11/2012). Về lý thuyết, người lao động trong 8 ngành nghề trên được tự do lưu chuyển trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), song thực tế này diễn ra rất hạn chế vì còn thiếu tiêu chuẩn rõ ràng để công nhận ngành nghề của nhau giữa các quốc gia ASEAN. 
3. Luật nhân quyền quốc tế, một bộ phận quan trọng nhất của luật pháp quốc tế đương đại 

Theo quan điểm của UNDP thì con người là trung tâm
 và điều này đã được minh chứng trong thực tiễn khi hầu hết các quốc gia và các nhà hoạt động chính trị - xã hội ở các nước thuộc LHQ đều tán thành quan niệm con người là trung tâm của UNDP và thừa nhận những định hướng tiến bộ của quan niệm này
. Do vậy, luật quốc tế của thế kỷ XXI và trong đó có luật nhân quyền quốc tế, tất cả đều tập trung hướng đến con người và tôn trọng các quyền của con người là sự thật
. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giải quyết vấn đề đang còn nhiều tranh luận về tính chủ thể luật quốc tế của các thể nhân và các hiệp hội của họ (các tổ chức quốc tế phi chính phủ). Luật lao động quốc tế đương đại, trong khi vẫn duy trì được tính chất công của chúng, thì còn chú ý đến phát triển xu hướng điều chỉnh phi nhà nước, đã làm gia tăng vai trò của các tổ chức quốc tế phi chính phủ, kể cả trong việc sáng tạo quy phạm luật pháp quốc tế.
Hiện nay, việc công nhận tư cách chủ thể luật quốc tế đối với các tập đoàn xuyên quốc gia, các tổ chức quốc tế phi chính phủ, và các loại tổ chức khác luôn có tính chất thời sự và đặc biệt có ý nghĩa thực tiễn. Ban thư ký LHQ đã cố gắng để xây dựng và thông qua bộ quy tắc ứng xử của LHQ đối với các tập đoàn (công ty) xuyên quốc gia (TNC
), nhưng những nỗ lực này đã không mang lại nhiều kết quả. Quan niệm về tư cách pháp luật quốc tế của TNC hiện nay chưa có đáp án chung, có lẽ vì vậy mà việc công nhận TNC là chủ thể của luật quốc tế sẽ còn là vấn đề của thời gian. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý đã đưa TNC vào danh sách các chủ thể của luật lao động quốc tế
 [18]. Hiện nay, các văn bản quốc tế có tính chất khuyến nghị đã được thông qua và đang có hiệu lực đã xác định được vị trí của mình trong hệ thống luật pháp quốc tế. Ví dụ như Tuyên bố và Hướng dẫn của OECD đối với các doanh nghiệp đa quốc gia năm 1976 và Tuyên ngôn Ba bên của ILO về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội năm 1977
[19], đã đưa các các điều khoản về quan hệ lao động; hoặc tương tự là một thỏa thuận của CIS điều chỉnh về các quan hệ xã hội và lao động trong các tập đoàn xuyên quốc gia, hoạt động trên lãnh thổ các nước thành viên CIS đã được thông qua tại Bishkek (Kyrgyzstan) ngày 09/10/1997.

Đặc điểm của các tổ chức quốc tế phi chính phủ, cụ thể như Liên đoàn Công đoàn Thế giới, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, v.v... , theo thông lệ, là được các thể nhân (hoặc nhóm người) và pháp nhân thành lập, là các hiệp hội xã hội có tính phức tạp bởi yếu tố nước ngoài. Trong lý luận luật lao động đương đại, ý kiến ​​của các tác giả về nguyên do công nhận tư cách chủ thể quốc tế của các tổ chức quốc tế phi chính phủ (bao gồm cả các hiệp hội quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động) là không thống nhất. Một số tác giả thì cho rằng những chủ thể nói trên không đáp ứng được các tiêu chí của chủ thể luật quốc tế (công), mà chúng chỉ sở hữu một số tiêu chí của tư cách chủ thể luật quốc tế
 [20]; nhóm tác giả khác lại ủng hộ chúng là chủ thể của luật lao động quốc tế, có liên quan không chỉ các tổ chức quốc tế, mà còn các hiệp hội quốc gia của người lao động và sử dụng lao động, bởi vì họ đang trực tiếp tham gia vào việc thông qua các quyết định của tổ chức quốc tế (ILO) và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
 [21]; một số tác giả khác lại không xếp các tổ chức quốc tế phi chính phủ là các chủ thể của luật lao động quốc tế, mà gọi chúng là các tổ chức có liên quan đến luật lao động quốc tế
 [17].
Chúng tôi cho rằng, để có tính chính danh, các hiệp hội quốc gia của người lao động và người sử dụng lao động (theo khả năng và theo quy định của pháp luật quốc tế) có thể giới thiệu cho ILO một quốc gia cụ thể và được coi là đại biểu của nước có liên quan (đ.3 và đ.7 Hiến chương ILO). Việc tiến cử này được thực hiện bởi chính sự đồng ý của quốc gia đó và có sự nhất trí của các hiệp hội đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động, và trong mối liên hệ này không cần thiết nói về tính độc lập và đủ các tiêu chí chủ thể của các chủ thể nói trên trong luật quốc tế. Cần lưu ý rằng các hiệp hội quốc gia của người lao động và người sử dụng lao động có thể là thành viên của các hiệp hội quốc tế (toàn cầu và khu vực) của người sử dụng lao động và của công đoàn.
Các tổ chức quốc tế phi nhà nước (phi chính phủ) của người lao động và người sử dụng lao động chưa có tư cách chủ thể luật quốc tế, vì các tổ chức này thực sự không sở hữu các đặc điểm vốn có của tổ chức quốc tế (liên chính phủ), như có chức năng sáng tạo pháp luật và chức năng kiểm tra thực hiện pháp luật. Các chức năng chính của các tổ chức này là chức nằng đại diện tư vấn và thông tin, nghiên cứu và phân tích, v.v... trong hệ thống của đối tác xã hội. Vì vậy, khi so với các chức năng cổ điển của các tổ chức liên chính phủ, thì các tổ chức phi chính phủ này chưa được công nhận là các chủ thể luật quốc tế. Các tổ chức phi chính phủ có thể có quy chế tư vấn pháp luật quốc tế trong các tổ chức quốc tế liên chính phủ, ví dụ như ở LHQ và các tổ chức chuyên môn của LHQ.

Chủ thể của luật lao động quốc tế là các tổ chức công đoàn quốc tế. Các hiệp hội này có thể là phổ cập (như Liên minh lao động thế giới -WCL
, Liên đoàn Công đoàn Thế giới - World Federation of Trade Unions, WFTU
 ...) hoặc khu vực (như các hiệp hội công đoàn quốc tế khu vực: Tổ chức Công đoàn châu Âu - The European Trade Union Confederation, ETUC; Liên minh Công đoàn Độc lập châu Âu, CESI).
Tổ chức các nhà doanh nghiệp quốc tế (IOE) được thành lập năm 1920 để tham gia vào hoạt động của ILO, nó đã liên kết được hơn 100 hiệp hội quốc gia của những nhà doanh nghiệp từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Cùng với các tổ chức quốc tế toàn cầu của các nhà doanh nghiệp, chủ thể của luật lao động quốc tế là cả những hiệp hội quốc gia khu vực (liên khu vực) của những nhà doanh nghiệp (người sử dụng lao động), ví dụ như: Liên hiệp các nhà công nghiệp và người sử dụng lao động châu Âu (UNICE), Hiệp hội nghề thủ công nghiệp, của các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Âu (UEAPME).  
4. Đặc điểm của nguồn luật quốc tế về lao động và an sinh xã hội
Các nguồn của luật quốc tế về lao động và luật an sinh xã hội có vai trò rất quan trọng trong chính ngành luật của mình và tham gia điều chỉnh các quan hệ quốc tế rất đa dạng. Chúng có các đặc điểm sau đây: 
Một là, hệ thống các nguồn của luật quốc tế về lao động và luật an sinh xã hội có tính chất đối tác xã hội, được thông qua và đảm bảo tính hiệu lực của quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động và bảo trợ xã hội. Trong hoạt động sáng tạo quy phạm của ILO, việc tư vấn ba bên với các đại diện của người lao động và sử dụng lao động được tiến hành đồng thời: không chỉ quá trình soạn thảo và thông qua các quy phạm quốc tế về lao động và bảo trợ xã hội, mà còn cả quá trình đảm bảo thực hiện chúng trong pháp luật quốc gia, cũng như sự kiểm tra quốc tế về sự tuân thủ các quy phạm này. Thực tiễn đã minh chứng rằng không chỉ ILO xây dựng hoạt động sáng tạo quy phạm của mình trên cơ sở nguyên tắc của chủ nghĩa ba bên và của sự hợp tác xã hội, mà thời gian gần đây việc sáng tạo pháp luật của EU về các vấn đề xã hội, phần lớn đều được thực hiện theo nguyên tắc của chủ nghĩa ba bên. Các chỉ thị của EU được soạn thảo có tính đến ý kiến của các đối tác xã hội. Chính các chỉ thị, trong một số trường hợp đã bổ sung thêm cho hiệu lực pháp lý của các thoả ước tập thể châu Âu. Ở bình diện EU, đã ký kết một số thỏa thuận đối tác xã hội giữa Ủy ban châu Âu và các hiệp hội công đoàn và người sử dụng lao động về các quyền lao động của người lao động, ví dụ như: các kỳ nghỉ phép của cha mẹ, về công việc theo hợp đồng có thời hạn và về các công việc khác.
Hai là, hệ thống các nguồn của luật quốc tế về lao động và luật an sinh xã hội là sự hình thành và phát triển của chế định các thoả ước tập thể quốc tế (international collective agreements). Cụ thể là, tại kỳ họp lần thứ 92 của Hội nghị Quốc tế về lao động (ILC) năm 2004, cộng đồng quốc tế đã bị thu hút sự chú ý vào các vấn đề đối thoại xã hội trong các hệ thống sản xuất toàn cầu và việc ký kết các thỏa thuận khung quốc tế. Các thỏa thuận đối tác xã hội này có tính chất siêu quốc gia và được ký kết bởi các công ty xuyên quốc gia và các liên đoàn công đoàn quốc tế. Trong phạm vi của ILO, các thỏa thuận này được gọi là các thỏa thuận khung quốc tế. ILO cho rằng các thỏa thuận khung quốc tế là một phương tiện mới để bảo đảm tự do hiệp hội, tự do đàm phán và thương lượng tập thể trong bối cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa
 [22], điều này không còn chỉ là đàm phán và thương lượng tập thể theo nghĩa truyền thống của chúng, mà còn là các hành động quốc tế để đảm bảo các tiêu chuẩn pháp luật quốc tế về các quyền lao động và xã hội. Sự phổ biến rộng rãi của cả các thoả thuận đối tác xã hội giữa các liên đoàn toàn cầu của các công đoàn và các nhà sử dụng lao động là những xu hướng phát triển luật lao động quốc tế đương đại, quá trình này đã được gọi là "sự quốc tế hóa các nguồn của luật lao động" của EAEC
[23].
Ba là, các nguồn của luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội có một đặc điểm đặc biệt khác thể hiện ở trình tự áp dụng nguyên tắc phân cấp, nhưng không phải theo quan niệm cổ điển của nó, mà theo ngành. Việc thực hiện nguyên tắc phân cấp các nguồn của luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội được thực hiện trong sự thống nhất với nguyên tắc cấm làm cho kém hơn các điều kiện sinh sống của công nhân, hạ thấp mức độ bảo đảm các quyền về lao động và xã hội của họ. Trong Hiến pháp của ILO, nguyên tắc này được khuyến cáo đối với việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền lao động và pháp luật quốc gia, các quy phạm quốc tế của ILO được xem là các tiêu chuẩn tối thiểu về các quyền lao động và an sinh xã hội. Các quy phạm này không thể được sử dụng để làm kém hơn các điều kiện sinh sống của người lao động và doanh nhân. Ở những quốc gia đang tồn tại hiện hành các tiêu chuẩn cao hơn, nhất định không phải vì việc thông qua một công ước, một khuyến nghị hoặc là phê chuẩn một công ước nào đó sẽ được xem là đụng chạm đến một luật nào đó, một phán quyết của tòa, tập quán hay là một thỏa thuận nào đó, mà chính chúng đang đảm bảo các điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động so với những quy định được ghi nhận trong công ước hoặc khuyến nghị (k.8, đ.19 Hiến chương ILO).
Nguyên tắc phân cấp các nguồn luật kết hợp với nguyên tắc cấm làm cho kém hơn mức độ về các quyền lao động và xã hội là cơ sở cần thiết để thực hiện sự điều chỉnh pháp luật quốc tế ở một cấp độ cụ thể (khu vực, liên khu vực và toàn cầu). Tuy nhiên, vẫn còn để ngỏ một vấn đề là việc thực hiện nguyên tắc này trong sự tương tác qua lại với các nguồn luật quốc tế ở các cấp độ khác nhau, bởi vì các văn bản pháp luật quốc tế được thông qua bởi các tổ chức quốc tế khác nhau, một quốc gia có thể là thành viên của các hiệp hội quốc tế khác nhau và mỗi quốc gia trong các hiệp hội đó lại quy định mô hình về hành vi quốc tế của riêng mình trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội.

Như vậy, trong một số trường hợp, khi quốc gia phê chuẩn các điều ước và công ước của ILO và của các tổ chức quốc tế khu vực, thì thật khó có cơ sở để nói rằng công ước của ILO có hiệu lực cao hơn công ước khu vực (ví dụ như so với Công ước châu Âu) về cùng một vấn đề bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của con người. Vì quy định trong các công ước không như nhau, thể hiện sự xung đột pháp luật, theo logic của sự việc, sẽ áp dụng nội dung của công ước nào có các điều kiện lao động và bảo trợ xã hội tốt hơn. Tuy nhiên, trong thực tế quy phạm xung đột này trong một số trường hợp được thay thế bằng các quy phạm xung đột chung khác, chẳng hạn như, lex posterior derogat priori (luật mới được ưu tiên hơn so với luật đã công bố trước đó)
, hoặc lex specialis derogat generali (luật chuyên ngành thay thế cho luật chung). Ví dụ, một trong các phán quyết của Toà án châu Âu đã ghi nhận rằng quốc gia có thể khước từ hoàn toàn việc tuân thủ cam kết theo đ.5 Chỉ thị 76/207 của EU liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa nam và nữ khi tiếp cận việc làm, cơ sở đào tạo, cơ hội thăng tiến và điều kiện làm việc. Cơ sở cho sự khước từ này là quy phạm pháp luật quốc gia không tương thích với pháp luật của EU
.
Theo chúng tôi, giải quyết vấn đề xung đột pháp luật được xem là chìa khóa cho sự hài hoà hóa giữa các cấp độ điều chỉnh của pháp luật quốc tế. Ví dụ, trong Hiến chương về các quyền và bảo đảm xã hội của công dân CIS năm 1994 đã chỉ ra rằng Hiến chương này được xây dựng dựa trên cơ sở các nguyên tắc của Tuyên ngôn nhân quyền thế giới, các Công ước về xã hội
[24,25], các văn bản khác của LHQ, của ILO và các quy phạm pháp luật quốc tế khác đã được công nhận. CIS công nhận ràng buộc hiệu lực với các công ước của ILO, mà đã được Liên Xô (cũ) phê chuẩn. 

5. Kết luận

Như vậy, nguồn của luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội vốn có các đặc điểm của ngành, cụ thể như: có tính chất đối tác xã hội trong việc thông qua các văn bản pháp luật quốc tế; có sự tồn tại của các nguồn đặc biệt như các thoả ước tập thể quốc tế; có sự linh hoạt và tính mềm dẻo của các văn bản pháp luật quốc tế về lao động, về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng; có nguyên tắc về việc cấm làm giảm mức độ bảo đảm các quyền lao động và an sinh xã hội trong hệ thống các nguồn của luật lao động quốc tế. Luật lao động quốc tế và luật an sinh xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của con người.
Ngoài ra, việc hài hòa hóa pháp luật quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội cũng cần đặc biệt chú ý đề nguồn luật điều chỉnh các quyền của người lao động di cư được quy định trong hai công ước của ILO là Công ước số 97 (1949) và Công ước số 143 (1975) về lao động di cư. Hai công ước này khẳng định người lao động di cư được đối xử bình đẳng với người lao động bản địa, được hưởng các điều kiện lao động; các chế độ về an sinh xã hội, về giáo dục.
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� Entin L.M. Luật châu Âu: Luật của EU và sự bảo đảm pháp luật về bảo vệ các quyền của con người. M., 2007. tr.10


� Cộng đồng Kinh tế Á Âu (Eurasian Economic Community - EAEC hoặc EurAsEC) là một tổ chức được thành lập từ Liên minh thuế quan CIS bao gồm Belarus, Nga và Kazakhstan ngày 29/3/1996. Hiệp định thành lập Cộng đồng này được ký kết ngày 10/10/2000 tại Astana thủ đô của Kazakhstan bởi tổng thống các nước Belarus, Kazakhstan, Nga và Tajistan. Ngày 07/10/2005, các quốc gia thành viên đã chấp nhận để Uzbekkistan tham gia vào tổ chức. Nhưng từ năm 2008 Uzbekistan đã ngừng tham dự. Khi hiệp ước của Liên minh Á-Âu có hiệu lực vào ngày 01/01/2015, EAEC đã chấm dứt tồn tại. https://vi.wikipedia.org/wiki/


� Liên minh Kinh tế Á-Âu (Eurasian Economic Union viết tắt EAEU hoặc EEU) là một liên minh kinh tế đã chính thức hoạt động vào đầu năm 2015 giữa các quốc gia Armenia, Belarus, Kazakhstan, Nga và Kỷrgyzstan, Liên minh giữa các nước trước đó có tên là EAEC. 


� Bakhin S.V. Luật hội nhập. St. Petersburg, 2009. tr.142-155


� Tuy nhiên, từ rất xa xưa, việc coi con người là trung tâm là quan điểm của học thuyết Anthropocentrism - "học thuyết coi con người là trung tâm".


� http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/con_nguoi_la_trung_tam_hai_quan_diem_tieu_bieu-e.html


� Ngày 05/9/2017, Thủ tướng Việt Nam đã Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhằm giúp học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam.


� Bộ quy tắc của LHQ được đồng thuận xây dựng cho các tập đoàn xuyên quốc gia và các chủ thế khác tham gia các quan hệ kinh tế quốc tế. Bộ quy tắc được xây dựng trên cơ sở sự công nhận những nguyên tắc dân chủ chung trong  hoạt động kinh tế liên quan đến sự qua lại biên giới, trong đó bao gồm các quy phạm tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ các luật quốc gia, các quy định và thực tiễn hành chính, cũng như các cam kết quốc tế theo luật quốc tế, trách nhiệm (nghĩa vụ) phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo ưu tiên thích hợp, cam kết các nhiệm vụ và giá trị văn hoá-xã hội, tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người. Đặc  biệt việc soạn thảo các quy phạm không can thiệp vào các vấn đề chính trị trong nước và trong quan hệ liên chính phủ. http://big_economic_dictionary.academic.ru/6179


� Gusov K.N., Lyutov N.L. Luật lao động quốc tế. M., 2013. tr.99-112


� Tìm đọc: Tuyên ngôn Ba bên của ILO về các nguyên tắc liên quan đến các Doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội năm 1977. Văn phòng lao động quốc tế, Geneva, 2006


� Bekiashev D.K. Luật lao động quốc tế. M., 2013. tr.13.


� Chernyaeva D.V. Các tiêu chuẩn Lao động quốc tế. Luật lao động quốc tế. M., 2016. tr.44.


� Gusov K.N., Lyutov N.L. Luật lao động quốc tế. M., 2013. tr.95.


� WCL được thành lập vào năm 1920 với sự hỗ trợ của Vatican dưới tên gọi là Liên minh Công đoàn Cơ đốc Quốc tế (ICCP), đến cuối năm 1990 có 14 triệu thành viên. Trụ sở ở Brussels. http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-12520.htm.


� WFTU được thành lập sau khi kết thúc Thế chiến II và bao gồm các công đoàn liên kết với các Đảng Cộng sản. Đến năm 2011, đã có 78 triệu người, thống nhất (tập hợp) trong 210 công đoàn từ 105 quốc gia. � HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/" �https://ru.wikipedia.org/wiki/�  


� Sự thống nhất trong một tổ chức với các mục đích công bằng xã hội: Bản báo cáo toàn cầu trình bày theo cơ chế thực hiện Tuyên ngôn của ILO về nguyên tắc và các quyền cơ bản trong lĩnh vực lao động của ILO. Geneva, 2004. tr.96.


� Tomashevsky K.L. Hệ thống nguồn của luật lao động ở Belarus: (lịch sử, lý luận, thực tiễn). Sách chuyên khảo. Minsk, 2013. tr.378.


� Tham khảo thêm nội dung điều 30 Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế.


� Ví dụ trong trường hợp này là Công ước số 89 của ILO về làm việc ban đêm của phụ nữ, Công ước này đã được ILO thông qua năm 1948. http://nilp.vn/Details/id/679/MOT-SO-CONG-UOC-KHUYEN-NGHI-CUA-ILO-VE-BAO-VE-LAO-DONG-NU-VA-TRE-EM


� Công ước về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng LHQ, Công ước có hiệu lực ngày 23/3/1976, căn cứ theo đ.49; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200A (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng LHQ. Có hiệu lực từ ngày 3/01/1976, căn cứ theo đ.207 (Việt Nam gia nhập hai Công ước này ngày 24/9/1982).





13

